
STT Lớp dự kiến Mã LHP Sĩ số Từ sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 21CĐAN01 030100068801 42 1-21 Kiểm soát chất lượng an ninh HK 5 10/08/2023 8:30 D03 Thực hành

2 21CĐAN01 030100068801 42 21-43 Kiểm soát chất lượng an ninh HK 5 10/08/2023 9:30 D03 Thực hành

3 21CĐAN01 030100136002 59 1-30
Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm 

nguy hiểm khác bằng máy soi tia X
5 10/08/2023 12:30 D04 Thực hành

4 21CĐAN01 030100136002 59 31-60
Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm 

nguy hiểm khác bằng máy soi tia X
5 10/08/2023 13:30 D04 Thực hành

5 21CĐAN01 030100137001 52 1-26 Kiểm tra bằng máy phát hiện chất nổ 5 10/08/2023 15:00 D04 Thực hành

6 21CĐAN01 030100137001 52 27-53 Kiểm tra bằng máy phát hiện chất nổ 5 10/08/2023 16:30 D04 Thực hành

7 21CĐAN01 030100100501 44 1-23
Kiểm tra hành khách đặc biệt, hành khách là 

bệnh nhân, người khuyết tật
6 11/08/2023 8:00 D03 Thực hành

8 21CĐAN01 030100100501 44 24-45
Kiểm tra hành khách đặc biệt, hành khách là 

bệnh nhân, người khuyết tật
6 11/08/2023 9:30 D03 Thực hành

9 21CĐAN01 030100064601 47 1-24 Giám sát viên an ninh hàng không 6 11/08/2023 13:30 D03 Thực hành

10 21CĐAN01 030100064601 47 25-48 Giám sát viên an ninh hàng không 6 11/08/2023 15:30 D03 Thực hành

11 21CĐAN01 030100068601 47

Quản trị nguồn nhân lực đảm bảo an ninh 

hàng không ( yếu tố con người trong an ninh 

hàng không)

2 14/08/2023 7:30 G203 Tự luận
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